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Model No.CP100D CORDLESS MULTI CUTTER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 266404-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X14 6

002 183G66-8 Bộ vỏ ngoài 1

002 INC. 11

003 853H52-6 Bảng tên CP100D 1

004 251574-6 Vít tự cắt ren đầu siết 3X24 2

005 126614-8 Bộ nhông chuyền 1

006 251571-2 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M4X8 1

007 457828-1 Miếng đệm bảo vệ lưỡi 1

008 198604-1 Bộ lưỡi cắt đa năng 1 *

008-1 198603-3 Bộ lưỡi cắt đa năng O 1

009 266385-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 1

010 144620-1 Lưỡi cắt dưới 1 *

010-1 1410C9-5 UNDER BLADE COMPLETE O 1

011 183G66-8 Bộ vỏ ngoài 1

011 INC. 2

012 231469-9 Lò xo nến 4 1

013 457829-9 Khóa cần gạt 1

014 233438-6 Lò xo nến 4 1

015 457830-4 Thanh gạt công tắc 1

016 650744-8 Công tắc D3V-16-3C26 1

017 620687-8 Bo mạch 1

018 644813-5 Thiết bị đầu cuối 1

019 853H60-7 Không số.nhãn CP100D 1

A01 ***DC10SB DC10SB BATTERY CHARGER 1

A01 COMPO-PARTS

A02 197393-5 Bộ pin BL1016 1

A02 197406-2 Bộ pin BL1041B 1 *

A02-1 197406-2 Bộ pin BL1041B O 1

A03 198589-1 Bộ túi dụng cụ 1

F05 198968-3 Bộ pin BL1016 1 *

F06 198969-1 Bộ pin BL1016 (2 cái) 1 *

F07-1 198970-6 Bộ pin BL1021B (2 cái) O 1 *

F08-1 199002-2 Bộ pin BL1041B (2 cái) O 1 *


